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TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá ánh hưởng của các niưc phàn đạm bón và mặt độ trồng khác 
nhau đến năng suất, chất lượng của giống ngó nếp tim lai VNUA141. Thi nghiệm được bố tri ô lớn - ô nhỏ 
với ba lần nhắc lại trong vụ đóng 2019 và vụ xuân 2020 tại Gia Lâm, Hà Nội. Kết quả cho thấy, ở cả hai vụ thi 
nghiệm, thời gian thu băp tưoi của giống VNUA141 ngán hon từ 2-3 ngày khi trổng với mật độ thưa (Ml: 
48.000; M2: 51.000 cày/ha) so với mật độ dày (M3: 57.000; M4: 62.000 cây/ha). Tăng mật độ trồng làm tâng 
đáng kể chỉ số diện tích lá (LAI) của giống VNUA141 trong vụ đòng 2019 nhưng không có sự sai khác lớn 
trong vụ xuân 2020. Chì sô' thu hoạch (HI) tăng khi tăng lượng phản đạm bón tư P1 lèn P3 sau đó giảm ở 
mức P4. Tâng lượng phân đạm bón làm giảm đáng kể hiệu suất sù dụng đạm (NUE). HI và NLIE đạt cao 
nhất ờ mặt độ trồng M2 và sau đó giảm dản khi tăng lèn mức M3 và M4. HI và NUE có tương quan thuận và 
chặt ở mức có ý nghĩa thống kê với năng suất bắp tươi (r = 0,80*** và r’ = 0,66*** tương ưng trong vụ đỏng 
2019; r = 0,53* và r = 0,30* tưong ung trong vụ xuân 2020). Bon đạm với liéu lượng cao (P4) làm giảm năng 
suất báp tươi có thế do HI và NUE giảm. Hàm lượng anthocyanin trung binh của giống VNUA141 ờ vụ đóng 
2019 cao hon so với vụ xuàn 2020, tuy nhiên khỏng có sự sai khác có ý nghĩa thông kê giữa các công thức 
thi nghiệm. Kết quả phân tích độ ổn định và thích nghi bằng mỏ hình AMMI ờ cà hai vụ thí nghiệm cho 
thấy tổ hợp phàn bón đạm P3 (160N:90P2O5:90K2Okg/ha) và mật độ trồng M2 (70x28cm) là tối ưu nhất để 
canh tác giống ngô nếp tím lai VNUA141.

Từ khóa: Anthocyanin, mật độ, ngô nếp tim, phàn đạm bon, VNUA141.

1. ĐÀT VÁN ĐỀ

Nitơ (N) la chất dinh dưỡng quan trọng để tối đa 
hóa sự phát triển của cây trồng (Tilman et al., 2011). 
Mặc du việc bón phàn N có thể cải thiện nãng suát 
ngó, nhung nếu lạm dụng quá mưc, cũng có thể gây 
ra nhũng tác động tiêu cực đến môi trương như ó 
nhiễm nước ngầm do rửa trôi nitrat hoặc dẫn đến 
phát thài N2O và gia tăng sự ấm lên toàn cầu (Burney 
et al., 2010). Trẽn thế giới, hiệu suất sử dụng đạm 
(NUE) trên ngủ cốc vẫn còn thấp (~ 33%) và không 
tăng đáng kể trong thập ky qua (Omara etal., 2019). 
Mặc dù chưa có số liệu chính thức nhưng qua khảo 
sát cho thấy nòng dàn ở Việt Nam thường sừ dụng 
phàn đạm nhiều hơn mức cần thiết để có năng suất 
ngó cao. Tuy nhiên, cách làm này không làm tăng 
năng suất và trên thực tế làm tăng chi phí đầu vào va 
giảm lợi ích kinh tế. Do đó, cần phải tối ưu hóa việc 

quàn lý phân bón N trong thời kỳ sinh trường của 
ngô. Điều này không chì có thể giảm N đầu vào mà 
còn cải thiện năng suất, chất lượng cây ngỏ và góp 
phần bào vệ môi trường.

Thay đổi mật độ trồng số cây trên một đơn vị 
diện tích, đã được chứng minh la một chiến lược 
nông học rất hiệu quả để cải thiện năng suất hạt ngô 
(Tollenaar và Lee, 2002; Ciampitti và Vyn, 2012). Cày 
ngô có độ co giãn năng suất hạt thấp khi thay đổi 
mật độ trồng (Yoshihira, 2015) do đè nhánh thấp hơn 
so với các cây trồng khác. Tuy nhiên, khi tăng mật độ 
trồng thi khối lượng bắp trên cây, kích thước báp và 
khả năng kết hạt có xu hướng giảm (Zhang et aL, 
2020). Đôi với các gióng ngô thực phẩm, ngoài chất 
lượng tốt, khối lượng bãp, tì lệ bắp loại một và khả 
năng kết hạt có ảnh hưởng lón tói giá bán và tổng lợi 
nhuận. Vì vậy, việc lựa chọn mật độ trồng họp lý và 
cung cấp đủ N là các biện pháp nông học quan trọng 
để đạt hiệu quả kinh tế tối ưu trên các giống ngô 
thực phầm. Về mặt lý thuyết, năng suất ngô phụ 
thuộc vào khối lượng chất khỏ tích lũy (DM) và mối 
quan hệ nguồn và sưc chứa được lượng hóa bằng chi 
số thu hoạch (HI) (Bonelli et al., 2016). Một số 
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nghiên cún cho thấy tác động cùa HI và DM đối vói 
năng suất ngũ cốc thay đổi theo các điều kiện môi 
trường và vùng sinh thái (Hou et al, 2020; Liu et al., 
2017). Hầu hết các nghiên cún đều chì ra mối quan 
hệ giữa nâng suát hạt, DM và HI trong môi trường 
canh tác như mật độ trồng (Li et al., 2015), chẻ độ 
nước (Hao et al., 2016) và phàn bón N (Sinclair, 
1998). Du et al. (2021) cho rằng tăng mật độ trồng và 
giảm lượng bón lót N CO' bản có thế mang lại lợi ích 
cho việc trồng ngô để đạt năng suất cao và phat triển 
nòng nghiệp bến vũng.

VNUA141 là gióng ngô nếp tím lai đon đấu tiên 
cua Việt Nam do Viện Nghiên cứu va Phát triển cây 
trồng, Học viện Nòng nghiệp Việt Nam chọn tạo tư 2 
dòng ngỏ tự phối thuần đoi S6 la dong mẹ N46 được 
phát triển tư giống ngỏ nếp trắng lai đon Wax44 va 
flong bố NT111 được phát triển từ tổ họp lai GN141X 
TL2 (trong đó, GN141 là giống ngõ thụ phàn tự do 
thu thập tại Tuần Giáo, Điện Biên; TL2 được phát 
triển từ giống ngó nếp tím nhập nội tư Thai Lan). 
Gióng ngò nếp tim lai VNUA141 đà được Cục Trổng 
trọt - Bộ Nóng nghiệp va PTNT cõng nhặn sàn xuất 
thử cho các vụ, vung trồng ngô đồng bằng sóng 
Hỏng và Bắc Trung bộ theo Quyết định số 30/QĐ- 
'ilT-CLT ngày 12 tháng 02 năm 2018 (Phạm Quang 
Tuân và cs., 2018). Nhàm hoàn thiện quy trinh thâm 
canh thương phẩm, mở rộng quy mô sàn xuãt, đã 
tiến hanh thi nghiệm xác định mức phàn bon đạm và 
mật độ trồng phù họp, góp phần nàng cao năng suất, 
chất lưọng cùa gióng ngó nếp tím lai VNUA141 tại 
Ha Nội và các vùng có điều kiện sinh thai tưong tự.

2. VẠT LIỆU VA PHUONG PHAP

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Vật liệu nghiên cun là gióng ngó nểp tím lai 

VNUA141. Các loại phân bón sừ dụng trong nghiên 
cun là phàn đạm urẽ (46% N), supe làn (16% p_:()-.) và 
kaliclorua (60% K.O),

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Thi nghiệm được bố trí kiểu ô lớn (nhản tố phân 

bón đạm) - ó nhỏ (nhàn tố mật độ) tại Viện Nghiên 
cun va Phát triển cây trồng (Gia Làm - Ha Nội) voi ba 
lẩn nhác lại trong vụ đòng 2019 và vụ xuân nãm 2020. 
Diện tích ó nhỏ là 15 nr (3 m x 5 m), ô lon là 60 nr. 
Thi nghiệm hai nhân tố bao gồm bốn cõng thức phàn 
đạm bón: P1 -120 kgN/ha, P2 -140 kg N/ha, P3 -160 
kgN/ha, P4 - 180 kgN/ha va 4 cóng thức mật độ 
trồng khác nhau: MI (48.000 cây/ha - khoảng cách 

trồng 70 X 30 cm), M2 (51.000 cãy/ha - khoảng cách 
trồng 70 X 28 cm), M3 (57.000 cày/ha - khoảng cách 
trồng 70 X 25 cm), M4 (62.000 cây/ha - khoảng cách 
trồng 70 X 20 cm). Các công thức phân bón được cố 
định trén nền 90 kg P2O5 + 90 kg KẠ) và 2,5 tấn phản 
vi sinh cho một ha. Bón lót vói lượng 100% phản vi 
sinh và 100% phản lân. Đặc điểm sinh trướng, nâng 
sưất và chất lượng thừ nếm được đánh giá theo Quy 
chuẩn Việt Nam QCVN 01-56:2011/BNNPTNT. Khói 
lượng chất khô tích lũy được thu thập vào giai đoạn 
thu bắp tươi, thân cây được cắt nhỏ và sấy ở nhiệt độ 
80°C đến khối lượng không đổi. Chì số thu hoạch 
(HI) được tính bàng năng suất hạt khó trên khối 
lượng tích lũy chất khô toàn cày. Hiệu suất sừ dụng 
đạm (NUE-kg/kg) được tinh bàng năng suất hạt khỏ 
trên tổng lượng nitơ bón (Good et al., 2004). Chi sổ 
đại diện độ ngọt "Brix được đo theo phương pháp cùa 
Bumgarner và Kleinhenz (2012) bằng khúc xạ kế đo 
độ ngọt điện từ ATAGO PAL-1 (Model 3810, Atago 
co., Ltd, Nhật Bản). Độ dày vỏ hạt được đo bằng vi 
trắc kế theo phương pháp của Choe (2010).

Số liệu cùa nghiên cứu này được tổng họp bàng 
phần mềm Microsoft Excel, phản tích phương sai 
(ANOVA) và phàn tích hậu định (post-hoc analysis) 
có xếp hạng dựa trên kiểm định Fisher’s LSD (a = 
0,05) sử dụng phản mềm Statistix ver. 10.0. Vẽ đồ thị 
và phàn tích độ ổn định AMMI bằng gói “ggploG." và 
“metarí' tương ung trên phẩn mềm R 4.1.0 (R Core 
Team, 2021).

3. KÉT QUẢ VÀ THẢO LUẠN

3.1. Anh hưởng của các mức phân bón đạm và 
mật độ trồng đến các đặc điểm nông học chính của 
giống ngô nếp tím lai VNUA141

Kết quà nghiên cứu cho thấy gióng ngỏ nếp tim 
lai VNUA141 không có sự khác biệt đáng kể về thời 
gian thu báp tưoi ở các mức phản bon đạm khác 
nhau, dao động từ 71,0-73,6 ngày trong vụ đỏng 2019 
và từ 82,5-84,8 ngày trong vụ xuân 2020. Trong cả hai 
vụ đông 2019 và xuân 2020, khi tâng mật độ trồng thì 
thời gian sinh trường cùa giống VNLIA141 có xu 
hướng tăng. Mật độ trồng M4 dài ngày hơn hãn so 
với nhom mật độ trồng Ml, M2, M3 với khác biệt tư 
2-3 ngày trong cả vụ đòng 2019 và xuãn 2020.

Kết qua đanh giá chiều cao cày giống VNUA141 
ở các mức phàn bón đạm và mật độ trồng khác nhau 
cho thấy VNLTA141 có chiều cao cày trung bình, dao 
động từ 169,1-183,7 cm trong vụ đông 2019 và từ
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169,7-180,3 cm trong xuân 2020. Chiều cao cây của a = 0,05 so với các công thức còn lại. Điều này có thể 
giống VNUA141 có xu hướng tăng khi tăng mức do khi trồng với mật độ dày, các giống ngô có xu 
phân bon đạm và mật độ trồng. Ở cả hai vụ thi hướng phát triển chiều cao cây đề tâng khả nãng tiếp 
nghiêm, mức phân đạm bón P4 và mật độ trồng M4 nhận ánh sáng và tăng hiệu suất quang họp quần thể 
có chiều cao cây cao hon có ý nghĩa thống kê ờ mức (Zhang et al, 2020).
Bảng 1. Ảnh hưởng của phân bón và mật độ trồng đến các đặc điểm nông học chính của giống ngô nếp tím lai 

_______________ VNUA141 trong vụ đông 2019 và vụ xuân 2020 tại Hà Nội__________________

Còng thức
Thu bắp tưoi 

(ngày)
Chiều cao cây (cm)

Chiều cao đóng bắp 
(cm)

LAI (m2 la/ĩĩT đất)

Đ19 X20 Đ19 X20 Đ19 X20 Đ19 X20
P1M1 72,0 82,0 167,4 166,4 72,0 79,5 2,51 2,76
P1M2 73,0 82,0 168,7 167,8 72,4 74,5 2,70 2,96
P1M3 73,0 81,0 172,6 171,9 73,8 80,1 2,91 3,06
P1M4 76,3 85,0 178,4 176,9 76,5 79,5 2,92 2,98
P2M1 72,0 83,0 168,0 170,1 73,1 80,6 2,61 3,70
P2M2 72,0 83,0 166,9 171,5 76,6 75,6 2,69 3,84
P2M3 73,7 83,0 174,5 175,7 76,6 76,1 2,86 3,86
P2M4 75,0 85,0 183,5 180,7 76,2 78,6 2,95 3,82
P3M1 69,0 81,0 167,8 168,9 77,1 77,9 2,70 3,58
P3M2 69,0 82,0 170,9 170,3 78,8 72,9 2,68 3,72
P3M3 72,0 83,0 175,5 174,5 77,9 78,5 2,81 3,74
P3M4 74,0 85,0 185,9 179,5 80,7 77,9 2,98 3,70
P4M1 69,0 84,0 173,2 173,5 79,1 84,0 2,58 3,56
P4M2 70,0 84,0 182,8 174,9 77,0 79,0 2,67 3,72
P4M3 73,0 85,0 182,0 179,0 82,2 84,6 2,74 3,74
P4M4 73,0 86,0 187,1 184,0 83,7 84,0 3,03 3,70

LSDm,5 (M*P) 6,4 3.6 9.4 5.5 7,1 4,0 0.09 0,31
Trung binh các mức phân đạm bón

P1 73,6A 82,5A 171,8B 170,8B 73,7C 78,4B 2,76*® 2,94®
P2 73,2' 83,5A 173,2® 174,5AB 75,6BC 77,7® 2,78-® 3,81A
P3 71,0' 82,8A 175,0® 173,3ab 78,6AB 76,8® 2,79A 3,69A
P4 71,3* 84,8A 181,3A 177,9A 80,5A 82,9-A 2,76® 3,68A

LSDaơ5 (P) 3,0 2,9 4,0 6.7 4,0 2,7 0,04 0,18
Trung binh các mức mật độ trồng

MI 70,5b 82,5b 169,r 169, T 75,3b 80,5a 2,60" 3,40b
M2 71,ob 82,8b 172,3bc 171,r 76,2* 75,5b 2,69c 3,56“
M3 72,9ab 83,0b 176,2b 175,3b 77,6ab 79,8a 2,83b 3,60“
M4 74,6“ 85,3“ 183, T 180,3“ 79,3a 80,0“ 2,97“ 3,55*

LSD<W5 (M) 3,2 1,2 4,9 2,8 3.5 2,0 0.04 0,15
cv% 5,3 1,7 3.3 2.9 3,4 3,0 1,83 5,17

Ghi chú: ĐI9: vụ đông 2019; X2O: vụ Xuàn 2020. Trong cung một cột, các gia trị mang củng chữ cải nghĩa 
là sai khác không ý nghĩa ởmứca = 0,05 va ngược lại theo kiểm định Fisher’s LSD.

Chiều cao đóng bắp của giống VNUA141 có xu 
hướng tăng khi tăng lượng phân đạm bón và mật độ 
trồng, dao động từ 72,0-83,7 cm trong vụ đông 2019 
và 72,9-84,6 cm trong vụ xuân 2020. Trung bình cả 
hai vụ, tỷ lệ chiều cao đóng bắp so vói chiều cao cây 
trung binh của giống VNUA141 ở các công thức 

phân đạm bón và mật độ trồng nàm trong khoảng từ 
41-48% mang lại ưu thế chống đổ rễ và gãy thân cho 
giống.

Chỉ số diện tích lá (LAI) của giống VNUA141 
dao động từ 2,51 đến 3,03 trong vụ đòng 2019 và từ 
2,76 đến 3,86 trong vụ xuân 2020 (Bảng 1). LAI thấp
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nhát ớ công thức phản đạm bón P1 và khóng có sự 
khac biệt lớn ở các còng thức đạm bón P2, P3, P4. 
Khi tăng mật độ trồng, chi số diện tích lá tăng đáng 
kể trong vụ đòng 2019 nhung không có sự khác biệt 
lớn trong vụ xuàn 2020.

3.2. Anh hưởng của các mức phân bón đạm và 
ịnật độ trồng đến kích thước bắp và tỉ lệ bắp loại một 
của giống ngô nếp tím lai VNUA141

Chiều dài bắp của giống ngô nếp tim lai 
VNUA141 không có sự khác biệt có y nghĩa thống kê 
ở mức phân bón đạm và mật độ trồng trong vụ đông 
2019, dao động từ 18,4 đến 19,7 cm (Bàng 2). Tuy 
nhiên, chiều dài bắp lại giảm đáng kể khi bon đạm 
với công thức bón thấp P1 trong vụ xuân 2020. Trong 
cùng một mức phàn bón, mật độ trồng Ml có chiều 
dài bắp thấp nhất, trong đó thấp nhất là cóng thức 
P1M1 (14,2 cm). Giống VNUA141 trồng ờ mức phân 
bón P3 cho chiều dài bắp cao nhất.

Bảng 2. Ánh hưởng của phân bón và mật độ đến trồng đến cấu trúc bắp và tỉ lệ bắp loại một của giống ngô 
__________  nếp tím lai VNUA141 trong vụ đông 2019 vả vụ xuân 2020 tại Hà Nội

Còng thức
Chiều dài bắp 

(em)
Chiều dài đuôi 

chuột (cm)
Đường kính báp 

(cm)
Độ che kin bắp 

(điểm 1-5)
Tỳ lệ báp loại 1 

(%)
Đ19 X20 Đ19 X20 Đ19 X20 Đ19 X20 Đ19 X20

P1M1 19,4 14,2 0,8 0,9 4,5 3,9 1 1 75,6 79,1
P1M2 19,4 15,7 1,3 1,3 4,4 4,0 1 1 76,7 80,2
P1M3 19,1 15,2 1,5 1,8 4,4 4,0 1 1 70,4 74,3
P1M4 18,9 15.3 2,0 2,2 4,2 4,1 1 1 66,3 70,3
P2M1 19,6 18,3 0,6 0,5 4,5 4,1 1 1 79,7 83,3
P2M2 19,7 19,1 0,9 1,1 4,5 4,3 1 1 80,2 84,0
P2M3 19,2 19,0 1,2 1,4 4,3 4,2 1 1 72,5 77,2
P2M4 19,0 18,9 1,5 1,6 4,3 4,2 1 1 71,7 75,2
P3M1 19,7 18,9 0,5 0,6 4,7 4,3 1 1 86,8 90,7
P3M2 19,7 19,7 0,5 0,6 4,7 4,7 1 1 85,2 89,0
P3M3 19,4 19,1 0,8 1,0 4,5 4,4 1 1 74,3 78,0
P3M4 19,3 19,0 0,8 1,0 4,4 4,5 1 1 70,2 74,3
P4M1 19,1 18,2 0,9 1,2 4,5 4,1 1 1 78,1 82,1
P4M2 19,0 19,1 1,2 1,3 4,5 4,3 1 1 77,2 81,1
P4M3 18,8 19,0 1,6 1,8 4,2 4,2 1 1 75,0 79,3
P4M4 18,4 18,9 1,6 2,0 4,2 4,1 1 1 70,0 73,6

1st).,. (M*P) 1,0 0.9 - - 0.2 0,3 - - 7,6 8.0
Trung binh các mức phàn đạm bón

P1 19,2AB 15,1R 1,4 1,6 4,4B 4,0c 1 1 72,3C 76,0B
1’2 19,4A1Í 18,8A 1,1 1,2 4,4B 4,2B 1 1 76,0“ 79,9AB
P3 19.5' 19,2' 0,6 0,8 4,6"' 4,5a 1 1 79,1A 83,0A
P4 18,8B 18,8A 1,3 1,6 4,3b 4,2" 1 1 75,1BC 79,0B

/-S7T (P) 0,6 0,7 - - 0.1 0,1 - - 3,5 3.9
Trung binh các mưc mặt độ trồng

MI 19,5a 17,4“ 0,7 0,8 4,5“ 4,1" 1 1 80,1“ 83,8“
M2 19,5“ 18,4“ 1,0 1,1 4,5“ 4,3“ 1 1 79,8“ 83,6“
M3 19,rb 18,1* 1,3 1,5 4,3b 4,2* 1 1 73,lb 77,2b
M4 18,9b 18, o1’ 1,5 1,7 4,3’ 4,2* 1 1 69,6' 73,3b

LSD„aĩ (M) 0,5 0.3 - - 0,1 0,1 - - 4,4 4.9
cv% 2.9 2,3 - - 2,0 4,3 - - 3,8 4,0

Ghi chú: Đ19: vụ đông 2019: X20: vụ xuân 2020. Trong cùng một cột, các giá trị mang cùng chữ cái nghĩa 
là sai khác không ý nghĩa ở mức ơ. = 0,05 và ngược lại theo kiểm định Fisher’s LSD.

Chiều dài đuôi chuột ngắn thì bắp có khả năng 
kel hạt cao. Khi tăng lượng phàn bón đạm, chiều dài 
đuôi chuột có xu hướng giảm dần đến mức P3 thì bắt 

đầu có xu hướng tăng khi tăng lượng phân đạm bón 
lên mức P4. Chiều dài đuôi chuột có xu hướng tăng 
khi tâng mật độ trồng. Ở cả hai vụ thí nghiệm, mật 
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độ trổng thưa (Ml, M2) bắp giòng VNƯA141 kết hạt 
tốt hơn so với mật độ dày (M3, M4) (Bảng 2). Bương 
kinh bắp tăng khi tãng lượng phàn đạm bón và mật 
độ trồng dao động tư 4,2-4,7cm trong vụ đóng 2019 
và tư 3,9 đến 4,7cm trong vụ xuán 2020. Mức phân 
bón P3 và mật độ trổng Ml, M2 cho đường kinh báp 
cao nhất. Thay đổi lượng đạm bon và mật độ trồng 
không làm ảnh hưởng tới độ che kin bắp của giống 
VNUA141 (điểm 1 - rất kín). Tăng lượng đạm bón 
lam tâng ti lệ bắp loại 1. ơ cả hai vụ thí nghiệm, ti lệ 
bãp loại 1 đạt cao nhất ờ cóng thức bón P3 (79,1% và 
83,0% trong vụ đông 2019 và xuân 2020, tương ứng) 

và không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê khi tãng 
lượng phàn đạm bón lẽn P4. Tăng mật độ trồng là 
giảm đáng kể ti lệ bắp loại 1. Tỉ lệ bắp loại 1 đạt từ 
79,8-80,1% khi trồng mặt độ thưa M1-M2 và giảm 
khoảng 10% khi trồng mật độ dày M3-M4.

3.3. Anh hưởng của các mức phân bón đạm và 
mật độ trồng đến năng suất và các yếu tố cấu thành 
năng suất của giống ngô nếp tím lai VNUA141

Thay đổi các mức phán bón đạm và mật độ trồng 
không lam thay đổi số hang hạt trên bắp của giống 
VNUA141 (14-16 hàng hạt/bắp) (Bảng 3).

Bảng 3. Ảnh hưởng của phân bón đạm và mật độ trồng đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của 
giống ngô nếp tím lai VNUA141 trong vụ đông 2019 và vụ xuân 2020 tại Hà Nội

Cóng thức
Số hàng hạt/bãp sò hạt/hàng

Khối lượng 1000 
hạt (g)

Năng suất thực 
thu (tán/ha)

Xang suất bắp 
tươi (tấn/ha)

Đ19 X20 Đ19 X20 Đ19 X20 Đ19 X20 Đ19 X20
ITM1 14-16 14-16 29,8 21,7 232,3 190,1 3,02 1,49 9,25 5,44
P1M2 14-16 14-16 37,1 30,1 247,4 220,6 3,91 2,84 10,18 5,94
P1M3 14-16 14-16 36,0 28,7 232,1 204,6 3,46 2,69 9,19 5,89
P1M4 14-16 14-16 35,2 28,6 212,2 192,6 3,22 2.98 8,48 5,42
P2M1 14-16 14-16 35,0 29,7 253,9 235,1 3,88 2,51 10,64 8,12
P2M2 14-16 14-16 39,8 35.6 250,2 243,6 3,59 3,71 10,11 9,76
P2M3 14-16 14-16 35,0 31.6 240,7 237,4 3,56 3,44 8,87 9,31
P2M4 14-16 14-16 31,4 28,1 221,2 220,0 3,42 3,32 9,04 9,21
P3M1 14-16 14-16 35,4 30,9 275,6 260,3 3,57 2,90 9,35 9,41
P3M2 14-16 14-16 41,8 38,7 264,9 265,6 4,29 4,40 11,76 12,08
P3M3 14-16 14-16 40,4 37,0 258,3 255,3 4,64 4,32 10,63 10,25
P3M4 14-16 14-16 34,2 30,7 198,7 198,2 4,27 3,31 10,77 9,57
P4M1 14-16 14-16 30,6 26,1 241,8 226,0 3,23 2,46 8,56 7,71
P4M2 14-16 14-16 37,5 34,6 229,0 231,5 3,06 3,43 8,33 8,92
P4M3 14-16 14-16 35,5 32,9 205,5 211,1 2,98 3,19 8,03 8,77
P4M4 14-16 14-16 30,8 28,7 192,9 199,6 2,89 3,12 7,70 7,72

1>I> . (M*P) - - 6.3 6.4 14.5 206 0.63 0,80 0,88 0,92
Trung bình cac mức plìãn đạm bon

P1 14-16 14-16 34,5® 27,3” 231,0” 202,0' 3,40” 2,50” 9,28” 5,67”
P2 14-16 14-16 35,3® 31,2' 241,5' 234.0' 3,61” 3,24”' 9,67” 9,10”
P3 14-16 14-16 38,0' 34,4' 249,4' 244,9A 4,19' 3,73A 10,63A 10,33'
P4 14-16 14-16 33,6B 30,6® 217,3' 217,0“ 3,04”' 3,05' 8,16' 8,28'

1FD (P) - - 3.8 3.9 7.9 13,5 0,44 0,43 0.58 0,67
Trung binh cac mức mạt cĩộ trổng

MI 14-16 14-16 32,7“ 27,1” 250,9“ 227,9” 3,42” 2,34“ 9,45” lfiT
M2 14-16 14-16 39,0“ 34.8 247,9“ 240,3“ 3,71“ 3,60“ 10,10“ 9,17“
M3 14-16 14-16 36,7“ 32,6“ 234, 1” 227,1” 3,66“” 3,41“” 9,18”“ 8.56”
M4 14-16 14-16 32,9“ 29,0” 206,2“ 202,6“ 3,45” 3,18” 9,00“ 7,98“

LSD,,,,. (M) - - 2.9 3.0 7.1 9,1 0,27 0 39 0.34 0,42
cv% - - 9,7 11,5 3,6 4,8 8,87 9,94 4,26 5.71

Ghi chu: ĐI 9: vụ đòng 2019; X20: vụ xuàn 2020. Trong cung một cột. các gia trị mang củng chữ cai nghĩa 
la sai khác không ý nghĩa ở mức a = 0,05 và ngược lại theo kiếm định Fisher's LSD.
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Tãng lượng đạm bón tư mức P1 lèn mức P3 
không làm tăng đang kể số hạt trên hàng cua giống 
VNUA141 trong vụ đông 2019 (33,6-37,9 hạt/hàng). 
Mặt khác, sổ hạt/hàng thay đổi có ý nghĩa thống kê 
trong vụ xuãn 2020, tăng tư 27,3 lên 34,3 hạt/hang ờ 
mức phân đạm bón P3, sau đó giám xuống còn 30,6 
(rạt/hang ờ mức bón đạm cao P4. Trong vụ đòng 
2019, lãng mức phàn đạm bon lam tâng khối lượng 
1000 hạt từ 231,0 g ờ cóng thức bón P1 lên 249,4 g ở 
công thức P3 và sau đo giảm khi bon với lượng đạm 
tao ờ còng thức P4 còn 217,3 g. Tương tự, trong vụ 
xuân 2020, khói lượng 1000 hạt tăng tư 202,0 g ờ 
công thức bón P1 lén 244,0 g ở công thức P3 và sau 
(ló giảm xuống còn 214,0 g khi bón với lượng đạm 
cao ơ cóng thức P4. Tăng mật độ trỏng làm giâm 
đáng kể khối lượng 1000 hạt ờ cá hai vu thi nghiệm. 
Giống VNUA141 khi trổng ớ mật (lộ thưa Ml, M2 có 
khối lượng 1000 hạt cao hơn từ 20-40 g khi trồng ở 

mật độ dày. Tổ họp còng thức phán bon đạm và mật 
độ P3M1 và P3M2 cho khổi lượng 1000 hạt cao nhất 
đạt 275,6 g và 264,9 g tương ứng trong vụ đòng 2019 
và đạt 265,6 g và 260,3 g tương úng trong vụ xuân 
2020'

Năng suất thực thu (NSTT) tăng khi tâng lượng 
đạm bón từ P1 lên P3 ở cả 2 vụ thí nghiệm và sau đó 
giảm mạnh khi bón ở mức đạm cao P4. Ở vụ đóng 
2019, NSTT đạt cao nhất ở mức bón đạm P3 vói 4,20 
tấn/ha và mật độ trồng M2 vói 3,72 tấn/ha. Tổ họp 
P3M3, P3M2, P3M4 cho NSTT cao nhất với 4,65 
tấn/ha, 4,29 tản/ha và 4,27 tấn/ha tương ứng. Trong 
vụ xuân 2020, NSTT cũng đạt cao nhất ở mức bón 
đạm P3 với 3,74 tấn/ha và mặt độ trồng M2 và M3 
với 3,60 tấn/ha và 3,41 tán/ha tương úng. Tổ họp 
P3M2, P3M3 cho NSTT cao nhất vói 4,40 tấn/ha và 
4,32 tấn/ha, tương ung.

Mì M2 M3 M-4 M‘ỉ M2 M3 M4

Hình 1. Năng suât băp tươi (NSBT) của giống ngô nếp tím lai VNUA141 ở các mức phân bón đạm và mật độ 
trồng khác nhau trong (A) Vụ đông 2019 và (B) Vụ xuân 2020 tại Hà Nội

Năng suất bắp tươi (NSBT) la chỉ tiêu quan 
trọng nhất để đánh giá tiềm năng của một giống ngô 
nép, ảnh hường trực tiếp tới lợi nhuận cua người 
trồng ngỏ. ơ cả hai vụ thí nghiệm, tăng lượng phân 
đạm bón làm tăng năng suất bắp tươi từ 9,28 tấn/ha ở 
cóng thức P1 lén 10,63 tấn/ha ở công thức P3 trong 
vụ đóng 2019 và từ 5,67 tấn/ha ờ công thức P1 lèn 
10,33 tấn/ha ờ cóng thức P3 trong vụ xuân 2020 
(Èàng 3, hình 1). ơ cà hai vụ thí nghiệm, bón với 
lượng đạm cao P4 lam giảm NSBT ờ mức có ý nghĩa 
thống kê a = 0,05. NSBT giảm xuống con 8,16 tấn/ha 
trong vụ đông 2019 và 8,28 tấn/ha trong vụ xuân 
2020 khi bón ờ mức P4. NSBT đạt tối ưu ở mật độ 
trồng M2 và sau đó giám khi trồng ở mật độ dày 
trong cà hai vụ thi nghiệm. Mật độ trồng M2 cho

NSBT đạt cao nhất vói 10,10 tấn/ha trong vụ đòng 
2019 và 9,18 tán/ha trong vụ xuân 2020. Tổ họp phàn 
bón đạm va mật độ trồng P3M2 cho NSBT đạt cao 
nhất với 11,76 tấn/ha trong vụ đông 2019 và 12,08 
tấn/ha trong vụ xuân 2020.

3.4. Anh hưởng của các mức phân bón đạm và 
mật độ trồng đến chỉ số thu hoạch và hiệu suất sử 
dụng đạm của giống ngô nếp tím lai VNUA141

Năng suất cây ngõ phụ thuộc lớn vào khối lượng 
chất khỏ tích lũy (TLCK) và chì số thu hoạch (HI). 
TLCK phan ánh sự vận chuyển vật chất đế tạo khối 
lượng hạt ngô ở giai đoạn chín sữa, là cơ sở quan 
trọng tạo nên năng suất bắp tươi và kích thước hạt 
ngô.
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giống ngô nếp tím lai VNUA141 trong vụ đông 2019 và vụ xuân 2020 tại Há Nội
Bảng 4. Ảnh hưởng của phân bón đạm và mật độ trồng đến chỉ số thu hoạch và hiệu suất sử dụng đạm của

Còng thưc

Khối lượng chất 
khò tích lũy cá thể 

(g/cảy)

Khói lượng chất khò 
tích lũy quản thể 

(tấn/ha)

Chỉ số thu hoạch 
(HI)

Hiệu suất sử dụng 
đạm (NUE)

Đ19 X20 Đ19 X20 Đ19 X20 Đ19 X20
P1M1 238,3 247,3 11,44 11,87 0,26 0,13 25,16 12,39
P1M2 233,8 241,8 11,92 12,33 0,33 0,23 32,62 23,69
P1M3 225,6 235,7 12,86 13,43 0,27 0,20 28,84 22,41
P1M4 221,5 227,6 13,74 14,11 0,23 0,21 26,82 24,83
P2M1 264,4 274,4 12,69 13,17 0,31 0,19 27,68 17,96
P2M2 258,2 265,6 13,17 13,54 0,27 0,27 25,62 26,50
P2M3 250,7 259,0 14,29 14,76 0,25 0,23 25,43 24,54
P2M4 240,6 248,6 14,92 15,42 0,23 0,22 24,44 23,69
P3M1 278,7 288,0 13,38 13,82 0,27 0,21 22,33 18,15
P3M2 266,0 275,2 13,57 14,03 0,32 0,31 26,84 27,53 !
P3M3 262,1 268,8 14,94 15,32 0,31 0,28 29,02 26,99
P3M4 249,7 258,8 15,48 16,05 0,28 0,21 26,68 20,68
P4M1 279,8 289,7 13,43 13,91 0,24 0,18 17,93 13,69
P4M2 268,3 279,0 13,68 14,23 0,22 0,24 17,01 19,04
P4M3 264,1 272,8 15,05 15,55 0,20 0,20 16,55 17,71
P4M4 252,4 261,4 15,65 16,21 0,18 0,19 16,03 17,36

1>D (M*P) 3.36 4.75 0.76 0.85 0,05 0,06 3,72
Trung binh các mức phàn đạm bón

P1 229,8” 238,1” 12,49” 12,94” 0,27” 0,19” 28,36” 20,83”
P2 253,5” 261,9C 13,77” 14,22” 0,26” 0,23”” 25,79” 23,17”
P3 264,1” 272,7” 14,34” 14,81” 0.29-” 0,25” 26,22” 23,34”
P4 266,1” 275,7A 14,45” 14,97” 0,21” 0,20”” 16,88” 16,95”

LSD,., (P) 1,65 2,55 0,40 0,48 0.03 0,03 3,13 2,78
Trung binh cac mức mật độ trồng

MI 265,3*' 274,9a 12,73' 13,19' 0,27**” 0,18' 23,28” 15,55”
M2 256,6” 265,4” 13,09' 13,54' 0,29** 0,26** 25,52** 24,19**
M3 250,6C 259,1' 14,28” 14,77” 0,26” 0,23” 24,96**” 22,91a
M4 241,1” 249,1” 14,95* 15,44* 0,23' 0,21” 23,49” 21,64**

LSD(W5 (M) 1,69 2,36 0,38 0,41 0,02 0.03 1,86 2,59
cv% 3,34 6,80 3.34 6,80 ____ ■—------ 9.43 10.04 12,90 14.58

Ghi chu: Đ19: vụ đông 2019: X20: vụ xuân 2020: trong cùng một cột, các gia trị mang cùng chữ cái nghĩa 
la sai khác không ý nghĩa ở mức a = 0,05 và ngược lại theo kiểm định Fisher’s LSD.

Tăng lượng phàn bón làm tăng đáng kể khối 
lượng chất khó tích lũy cá thể (TLCKg) ở giai đoạn 
chín sữa trong cả hai vụ thí nghiệm (Bàng 4). TLCKg 
đạt cao nhất ở mức bón đạm P4 voi 266,1 g/cày trong 
vụ đòng 2019 và 275,7 g/cày trong vụ xuân 2020. Ở 
cả hai vụ thi nghiệm, tăng mật độ trồng lam giảm 
TLCKg ở mức có ý nghĩa thống kè. TLCKg đạt cao 
nhất ờ mật độ MI (265,3 g/cây trong vụ đỏng 2019 
và 274,9 g/cảy trong vụ xuân 2020) và tháp nhất ờ 

M4 (241,1 g/cày trong vụ đóng 2019 và 249,1 g/cày 
trong vụ xuân 2020). Tổ họp phàn đạm bón và mặt 
độ trồng P4M1 và P3M1 có TLCKg đạt cao nhất ờ 
mức có ý nghĩa thống kè a = 0,05.

Khổi lượng chất khó tích lũy quần thể (TLCKt) 
phàn anh năng suát quang họp quần thể và có anh 
hưóng lớn tới năng suát quấn thể ruộng ngó. Tăng 
lượng phàn bón đạm và mật độ trổng làm tảng đáng 
kể TLCKg. TLCKg biến động từ 11,4 tấn/ha đến 15,7 
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tấn/ha trong vụ đóng 2019 và tư 11,87 tán/ha đến 
16,2 tấn/ha trong vụ xuản 2020. TLCKg đạt cao nhất 
'ở tổ họp P4M4 (15,65 tấn/ha) trong vụ đòng 2019 và 
P4M4 (16,21 tấn/ha) cùng với P3M4 (16,05 tấn/ha) 
trong vụ xuân 2020.

Chi sổ thu hoạch (HI) không có sự sai khác có ý 
nghĩa thống ké ờ mức bón đạm Pl, P2, P3 và mật độ 

tróng Ml, M2, M3 nhưng giảm đáng kể ở mức phân 
đạm bón P4 và mật độ M4. HI dao động từ 0,19 đến 
0,33 trong vụ đóng 2019 và từ 0,13 đến 0,32 trong vụ 
xuân 2020. Công thức P1M2, P3M2, P3M3 va P2M1 
có HI cao nhất trong vụ đòng 2019 trong khi cóng 
thức P3M2, P3M3, P2M2 có HI cao nhất trong vụ 
xuân 2020.

LLI
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TO' -
Q 30

■<ra 20

P1 P2 P3 P4
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P3 P4

Q 25
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(B) Vụ Xuân 2020

Hỉnh 2. Hiệu suât sử dụng đạm của giống ngô nếp tím lai VNUA141 ở các mức phân bón đạm và mật độ trồng 
khác nhau trong (A) Vụ đông 2019 và (B) Vụ xuân 2020 tại Hà Nội

Gióng ngô có hiệu suất sử dụng đạm (NUE) cao 
sẽ giúp tiết kiệm chi phi đầu vào, tối uư lợi nhuận và 
giam ò nhiễm mỏi trường. NUE của giống VNUA141 
dao động tư 16,03 đến 32,62 trong vụ đông 2019 và từ 
12,39 đến 27,53 trong vụ xuân 2020. Lượng phàn đạm 
bóiỊ ờ công thức Pl, P2, P3 không làm giám đáng kể 
NUE (Bàng 4, hình 2). Tuy nhiên, NUE giảm mạnh 
khi bón ờ cóng thưc bón đạm cao P4 ờ cả hai vụ thi 
ngliiệm. Giống ngõ nếp tím lai VNUA141 trồng ờ tổ 
họp cõng thức bón đạm và mật độ trồng P1M2 
(32,62) và P3M3 (29,02) có NUE cao nhất trong vụ 
đòng 2019 trong khi đó công thức P3M2 (27,53), 
P3M3 (26,99) và P2M2 (26,50) có NUE cao nhất 
trong vụ xuân 2020.

3.5. Ánh hưởng của các mức phàn bón đạm và 
mật độ trồng đến chất lượng của giống ngô nếp tím 
laiVNUA141

Hàm lưọng anthocyanin của giống VNUA141 
dao động tư 104,3 mg/g đến 118,8 mg/g trong vụ 
đỏng 2019 và từ 93,3 mg/g đến 112,5 mg/g trong vụ 

xuân 2020 (Bảng 5). Trung binh hàm lượng 
anthocyanin của giống VNUA141 ờ vụ đông 2019 cao 
hon so vói vụ xuân 2020, tuy nhièn không có sự sai 
khác có ý nghĩa thống kẻ giữa các còng thức thí 
nghiệm.

Chí số đại diện độ ngọt "Brix của giống 
VNƯA141 cao hon khi táng lượng đạm bón nhung 
không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê khi tăng 
mật độ trồng. "Brix đạt cao nhất ờ tổ họp phân đạm 
bón và mật độ trồng P3M1 và P3M2 với 13,1% và 
13,0% tương ứng trong vụ đông 2019 và 13,4% và 
13,0% trong vụ xuân 2020. Các chỉ tiêu chất lượng 
nếm thử của giống VNUA141 thay đối đáng kể khi 
tăng lượng phàn đạm bón và mật độ trồng, nhìn 
chung qua các chỉ tiêu độ dày vỏ hạt, độ dẻo và vị 
đậm cho thấy giống có chất lượng tốt hơn ở mức 
phân bón P3 và mật độ trồng M1-M2. Thay đổi lượng 
đạm bón và mật độ trồng không làm thay đổi hương 
thơm ngô nếp đặc trưng (điểm 1) của giòng ngô nếp 
tim lai VNUA141.
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Bảng 5. Ảnh hưởng của phàn bón đạm và mật độ trồng đến chất lượng giống ngô nếp tím lai VNUA141 trong 
vụ đông 2019 và vụ xuân 2020 tại Hà Nội

Công thức
Hàm lượng 

anthocyanin (mg/g) ”Brix (%)
Day vỏ hạt trung 

binh (pm)
Độ dẻo (điểm 

1-5)
Vị đậm (điếm 

1-5)
Đ19 X20 1)19 X20 Đ19 X20 Đ19 X20 Đ19 X20

P1M1 115,6 105,8 12,2 12,4 57,5 64,4 2,4 2,2 2,6 1,7
P1M2 113,6 98,6 11,9 12,1 63,8 71,2 2,6 1,9 3,0 1,7
P1M3 107,9 97,4 12,3 12,0 70,4 75,4 2,2 2,3 2,6 1,9
P1M4 112,6 103,3 11,3 11,1 77,6 84,4 2,4 2,4 3,0 1,9
P2M1 104,3 107,9 12,4 12,9 68,6 78,3 2,6 2,0 3,0 2,0
P2M2 115,1 98,8 12,3 12,5 47,5 52,9 L8 1,9 2,0 L9
P2M3 116,7 93,3 11,8 11,6 72,7 79,4 2,0 L9 2,4 1.9
P2M4 118,8 101,2 12^2 12,2 63,0 69,0 2,0 2,2 1,8 2,2
P3M1 116,2 105,9 13,1 13,0 55,5 63,4 1,6 2,1 2,6 1,9
P3M2 116,5 108,0 13,0 13,4 42,1 47,2 2,0 1,9 2,0 1,9
P3M3 111,9 101,6 11,9 12,0 56,3 62,4 2,0 1,9 2,2 1.9
P3M4 112,1 99,0 12,2 12,6 67,4 76,3 2,4 2,0 2.2 1,9
P4M1 116,0 108,9 12,4 12,7 91,5 109,7 2,0 2,1 2,6 1,9
P4M2 117,5 112,5 12,7 12,4 82,8 95,7 2,4 2,1 2,6 1,9
P4M3 115,1 105,3 12,3 11,6 40,1 45,2 2,4 2,0 2,4 1,9
P4M4 114,2 106,0 12’4 11,6 84,8 94,6 2,8 1,9 2,6 1,7

LSD.,,.. (M*P) 24,83 1.3 1.8 6,5 13.8 - -
P1 112,4A 101,3A 11.9' 11,9B 67,4B 73,8B 2,4 2,2 2,8 1,8
P2 113,7A 100,3A 12,2B 12,3AB 62,9C 69,9B 2,1 2’0 2,3 2,0

' P3 114,2A 103.6' 12,6A 12,8A 55,3D 62,3* 2,0 2,0 2,3 1,9
P4 115,7A 108,2A 12,4AB 12,1B 74,8A 86,3' 2,4 2,0 2,6 1,9

LSDau5 (P) 12,85 9,44 0.4 0,6 3,0 9,6 - -
MI 113,0" 107,la 12,5" 12,8" 68,3b 79,0" 2,2 2,1 2,7 1,9
M2 115,7" 104,5" 12,5" 12,6"b 59,1* 66,7b 2.2 2,0 2,4 1,9
M3 112,9" 99,4a 12,1" 11,8b 59,9* 65,6b 2,2 2,0 2,4 1,9
M4 114.4" 102,4" 12,0" 11,9” 73,2" 81,1" 2,4 2,1 2,4 1,9

LSD(W5 (M) 12,42 7,78 0,7 0.9 3,3 6.9 - - - -
cv% 12,93 8,93 6,4 8,7 6,0 11,5 - - - ■

Ghi chú: Đ19: vụ đòng 2019; X20: vụ xuân 2020; trong cúng một cộtt các giá trị mang củng chữ cái nghĩa
là sai khác không ý nghĩa ởmứca = 0,05 và ngược lại

3.6. Tương quan giữa các tính trạng theo dõi và 
độ ổn định qua các vụ ở các mức phân bón đạm và 
mật độ trồng trên giống ngô nếp tím lai VNUA141

Kết quà nghiên cứu cho thấy NSBT có tưong 
quan thuận và rất chặt với các yếu tố cấu thành năng 
suất ờ cả hai vụ thí nghiệm (Hình 3). NSBT có tương 
quan thuận và chặt với chiều dài bắp (r2 = 0,43***), 
đường kinh bấp (r2 = 0,53***) và khối lượng 1000 hạt 
(r2 = 0,49***) trong vụ đông 2019. HI và NUE có 
tưong quan thuận và chật ờ mức có ý nghĩa thống kê 
vói nâng suất bắp tươi (r2 = 0,80 và r2 = 0,66 tương 
úng ờ mức p < thống kê 0,001 trong vụ đòng 2019; r

theo kiềm định Fisher's LSD.
= 0,53 và r2 = 0,30 tương úng ờ mức thống kê p < 0,05 
trong vụ xuân 2020) (Hmh 3). Bón đạm với liều 
lượng cao (P4) làm giám nâng suất bắp tươi có thể do 
HI va NUE giảm.

Mó hình AMMI kết họp phàn tích phương sai 
đôi vói các tác động chinh của kiểu gen va mòi 
trường và phân tích thành phần chinh (PCA). Khòng 
chi un việt trong việc úng dụng đánh giá sự tương tac 
giữa kiểu gene và mòi trường, mò hình AMMI con có 
thể được dùng đề đanh giá độ ổn định và tính thích 
nghi cua một giống phàn úng với các điều kiện trồng 
va canh tác khác nhau. Olivoto và Lúcio (2020) đã
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tổng họp phương trinh của mõ hình AMMI tích họp 
vào gói “metarì' sử dụng trên phần mềm R. Trong 
nghiên cúư này, mỏ hình AMMI được sử dụng đề 
phàn tích độ ổn định và phản úng của giống ngó nếp 
Hm lai VNUA141 qua hai thời vụ ờ các mức bón đạm 
và mật độ trồng khác nhau. Kết quả phàn tích thành 
phần chính từ mỏ hình AMMI cho thấy tính trạng 

năng suất báp tươi đóng góp 87,2% ỏ' vụ đông 2019 và 
75,8% trong vụ xuân 2020 và là tính trạng quan trọng 
nhất phàn ánh sự ổn định và thích nghi của giống 
VNUA141. Kết quả mô hình AMM1 cho thấy ở cả hai 
vụ đóng 2019 và xuàn 2020, giống ngô nếp tím 
VNUA141 trồng ở mức phân bón P3 và mật độ M2 có 
độ ổn định nhất và cho năng suất bắp tươi cao nhất.

(A) Vụ đông 2019 (B) Vụ xuân 2020
Hình 3. Biểu đồ nhiệt thể hiện tương quan giữa các tính trạng của giống ngô nếp tím lai VNUA141 trong (A) 

Vụ đông 2019 và (B) Vụ xuân 2020 tại Hà Nội
Ghi chú: TBT: Thu bắp tươi, CCC: Chiều cao cày, CDB: Chiều cao đóng- bắp, DKG: Đường kính gốc, 

CDC: Chiều dài cờ, SNC: số nhánh cờ, LAI: Chỉ số diện tích lá, TLBL1: Tì lệ bắp loại 1, ChDB: Chiều dài bắp, 
DKB: Đường kính bắp, HH: số hạt trên hàng, P1000: Khối lượng 1000 hạt, NSTT: Năng suất hạt thực thu, 
NSBT: Năng suất bắp tươi, TLCKg: Khối lượng chất khò cá thể, TLCKt: Khối lượng tích lũy chất khò quẩn 
thể, HI: Chi số thu hoạch, NUE: Hiệu suất sư dụng đạm, BRIX: Chỉ số đại diện độ ngọt Brix, VHTB: Độ dày 
vỏ hạt trung bình, ANTHOC: Hàm lượng anthocyanin

(A) Vụ đông 2019 (B) Vụ xuân 2020
Hình 4. Mô hình AMMI phân tích độ ổn định của giống ngô nếp tím lai VNUA141 ở các mức phân đạm bón và 

mật độ trồng khác nhau trong (A) Vụ đông 2019 và (B) Vụ xuân 2020 tại Hà Nội
4. KẾT LUẬN VÀ KỐI NGHỊ không đáng kể. Mật độ trồng Ml, M2 sinh trường
4.1. Kết luận ngắn ngày hơn nhóm M3, M4.
Thời gian thu bắp tươi của giống VNUA141 tăng Mật độ trồng tăng làm tăng đáng kể chỉ số diện 

cỊần khi tăng mức phân bón đạm nhưng mức tăng tích lá (LAI) của giống VNUA141 trong vụ đông 2019
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nhưng không có sự sai khác lớn trong vụ xuân 2020. 
Tăng lượng phân đạm bón làm giảm đáng kể hiệu 
suất sừ dụng đạm (NUE) và chì số thu hoạch (HI). 
HI và NUE có tưong quan thuận và chặt ờ mức có ý 
nghĩa thống kê vói năng suất bắp tươi (r2 = 0,80 và r2 
= 0,66 tương ứng ờ mức có ý nghĩa thổng kẻ p < 0,001 
trong vụ đòng 2019; r2 = 0,53 và r2 = 0,30 tương ứng ờ 
mức có ý nghĩa thống kê p < 0,05 trong vụ xuân 
2020). Bón đạm với liẻu lượng cao (P4) làm giảm 
năng suất băp tưoi có thể do HI và NUE giảm.

Tăng lượng phàn đạm bon làm tăng các yếu tố 
cấu thành năng suất của giống VNUA141. Mức bón 
phàn đạm P3 cho năng suất bắp tươi và tì lệ bắp loại 
1 cao nhất trong cả vụ đông 2019 và xuân 2020. Hàm 
lượng anthocyanin của giống ở vụ đóng 2019 cao hơn 
vụ xuân 2020 tuy nhiên không có khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở các công thức công thức thí 
nghiệm.

Kết quả phàn tích độ ổn định và thích nghi từ mó 
hình AMMI cho thẩy ở cả hai vụ đông 2019 và xuân 
2020, giống ngỏ nếp tim VNUA141 trồng ờ mức phân 
bón P3 và mật độ M2 có độ ổn định và cho năng suất 
bắp tươi cao nhát.

4.2. Kiến nghị
Kết quả nghiên cứu cho thấy khi kết họp mức 

phân bón P3 (160 kg N + 90 kg P9O5 + 90 kg K2O) và 
mật độ trồng từ M2 = 51.000 cây/ha (70 cm X 28 cm) 
phú họp nhất để canh tác giống VNUA141 tại Hà Nội 
và các vung có điều kiện sinh thái tương tự.
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EFFECTS OF NITROGEN FERTILIZER APPLICATION AND PLANTING DENSITY ON 
MARKETABLE YIELD AND QUALITY IN PURPLE WAXY CORN VNUA141

Vu Thi Xuan Binh, Nguyen Thi Nguyet Anh, Vu Van Lief, 
Pham Quang Tuan, Nguyen Trung Due

Summary
VNUA141 is the first anthocyanin-rich single-cross hybrid purple waxy corn variety bred in Vietnam, 
developed by the Institute of Crop Research and Development, Vietnam National University of Agriculture. 
Fertilizer level and planting density are very important information in the commercial cultivation method of 
VNUA141 variety. The objective of this study was to evaluate the effect of different levels of nitrogen 
fertilizer and planting density on the yield and quality of hybrid purple waxy com VNƯA141. The 
experiment was designed in a split-plot with three replications in winter 2019 and spring 2020 season at Gia 
Lam, Hanoi. The results show that, days to harvesting shorter around 2-3 days when planting with low 
density (Ml, M2: 48,000-51,000 plants/ha) in comparison with high density (M3, M4: 57,000-62,000 
plants/ha). Increasing planting density significantly increased the leaf area index (LAI) of VNUA141 in the 
winter season 2019, but there was a slightly significant difference in the spring season 2020. The harvest 
index (HI) increased with increasing nitrogen fertilizer from Pl to P3 and then decreased at P4. Increasing 
the amount of nitrogen fertilizer applied significantly reduces nitrogen use efficiency (NUE). HI and NUE 
reached the highest at M2 planting density and then gradually decreased when increasing to M3 and M4 
density levels. HI and NUE have a positive and strong correlation at a statistically significant level with 
marketable yield (r = 0.80*** and r = 0.66***, respectively in winter season 2019; r = 0.53** and r = 0.30*, 
respectively in spring season 2020). High nitrogen application (P4) reduced marketable yield and it might 
be due to the decrease of both HI and NUE. Anthocyanin content in winter season 2019 is slightly higher 
than spring season 2020, but no significant difference between treatments. Stability and adaptation analysis 
by AMMI model in both seasons showed that the combination of N fertilizer P3 (160N:90P205:90K,Okg/ha) 
and density M2 (70 X 28 cm) is an optimum for the commercial cultivation method of VNUA141. This is the 
first study on the effect of nitrogen fertilizer and plant density on the first purple waxy corn variety of 
Vietnam.

Keywords: Anthocyanin, plant density, purple waxy corn. N fertilizer, VNUA141.
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